TÓM TẮT LÝ THUYẾT
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
BÀI 1. LÀM QUEN VỚI VẬT LÍ
1. Đối tượng nghiên cứu và mục tiêu của Vật lí
a. Đối tượng nghiên cứu gồm: các dạng vận động của VẬT CHẤT (chất, trường) và NĂNG LƯỢNG.
b. Mục tiêu của môn Vật lí: là khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng, cũng như tương tác giữa chúng ở mọi cấp độ: vi mô, vĩ mô.
+ Cấp độ vi mô là cấp độ dùng để mô phỏng vật chất nhỏ bé
+ Cấp độ vĩ mô là cấp độ dùng để mô phỏng tầm rộng lớn hay rất lớn của vật chất
+ Mục tiêu học tập môn Vật lí: Giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực vật lí với các biểu hiện chính:
·  Có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về vật lí.
· Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để khám phá, giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống. 
· Nhận biết được năng lực, sở trường của bản thân, định hướng nghề nghiệp.
2. Quán trình phát triển của Vật lí
- Giai đoạn 1: Các nhà triết học tìm hiểu thế giới tự nhiên dựa trên quan sát và suy luận chủ quan: từ năm 350 trước Công nguyên đến thế kỉ XVI (tiền Vật lí)
- Giai đoạn 2: Các nhà vật lý dùng phương pháp thực nghiệm để tìm hiểu thế giới tự nhiên: từ thế kỉ XVII đến cuối thế kỉ XIX (Vật lí cổ điển)
- Giai đoạn 3: Các nhà vật lý tập trung vào các mô hình lí thuyết tìm hiểu thế giới vi mô và sử dụng thí nghiệm để kiểm chứng: Từ cuối thế kỉ XIX đến nay (Vật lí hiện đại)
3. Vai trò của Vật lí với khoa học, kĩ thuật và công nghệ
Vật lí là cơ sở của khoa học tự nhiên và công nghệ.


Tuy nhiên, việc ứng dụng các thành tựu của vật lý vào công nghệ không chỉ mang lại lợi ích cho nhân loại mà còn có thể làm ô nhiễm môi trường sống, hủy hoại hệ sinh thái,… nếu không được sử dụng đúng phương pháp, đúng mục đích.
4. Các phương pháp nghiên cứu Vật lí
Sơ đồ hóa quá trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí 


Quan sát, suy luận
Đề xuất vấn đề
Hình thành giả thuyết
Kiểm tra giả thuyết
Rút ra kết luận
Điều chỉnh hoặc bác bỏ giả thuyết


	a. Phương pháp thực nghiệm:
dùng thí nghiệm để phát hiện kết quả mới giúp kiểm chứng, hoàn thiện, bổ sung hay bác bỏ giả thuyết nào đó. Kết quả mới này cần được giải thích bằng lí thuyết đã biết hoặc li thuyết mới.
[image: ]
	b. Phương pháp mô hình:
Dùng các mô hình để nghiên cứu, giải thích các tính chất của vật thật, tìm ra cơ chế hoạt động của nó.
[image: ]


· Phương pháp lí thuyết (là 1 trường hợp của phương pháp mô hình): sử dụng ngôn ngữ toán học và suy luận lí thuyết để phát hiện một kết quả mới. Kết quả mới này cần được kiểm chứng bằng thực nghiệm.
 Hai phương pháp thực nghiệm và lí thuyết hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp   thực nghiệm có tính quyết định.
5. Ảnh hưởng của Vật lí trong một số lĩnh vực



Phương pháp lí thuyết (là 1 trường hợp của phương pháp mô hình): sử dụng ngôn ngữ toán học và suy luận lí thuyết để phát hiện một kết quả mới. Kết quả mới này cần được kiểm chứng bằng thực nghiệm.

BÀI 2. VẤN ĐỀ AN TOÀN TRONG VẬT LÍ
1. An toàn khi sử dụng thiết bị thí nghiệm
a. Sử dụng thiết bị điện
Cần quan sát các kí hiệu và thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, yêu cầu kĩ thuật.
b. Sử dụng thiết bị nhiệt và thủy tinh.
Các thiết bị nung nóng có thể gây cháy hoặc nứt vỡ các bộ phận làm thủy tinh.
c. Sử dụng các thiết bị quang học
Các thiệt bị quang học rất dễ mốc, xước, nứt, vỡ và dính bụi bẩn, làm ảnh hưởng đến đường truyền tia sáng và sai lệch kết quả thí nghiệm.
2. Nguy cơ mất an toàn trong sử dụng thiết bị thí nghiệm
a. Nguy cơ gây nguy hiểm cho người sử dụng
- Thực hiện sai thao tác sử dụng thiết bị có thể nguy hiểm cho người sử dụng.
- Tuân thủ quy định phòng thực hành và hướng dẫn của giáo viên.
b. Nguy cơ hỏng thiết bị đo điện
- Cần chọn đúng thang đo, không nhầm lẫn thao tác
c. Nguy cơ cháy nổ trong phòng thực hành
- Tuân thủ quy tắc an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn khi sử dụng hóa chất dễ cháy, nổ. 
3. Quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm
- Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng thiết bị và quan sát các chỉ dẫn, các kí hiệu trên các thiết bị thí nghiệm.
- Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng.
- Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm.
- Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.
- Chỉ cắm phích/giắc cắm của thiết bị điện vào ổ cắm khi HĐT của nguồn ứng với HĐT định mức của dụng cụ
- Phải bố trí dây điện gọn gàng, không bị vướng khi qua lại
- Không tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao khi không có dụng cụ bảo hộ.
- Không để nước cũng như các dung dịch dẫn điện, dung dịch dễ cháy gần thiết bị điện.
- Giữ khoảng cách an toàn khi tiến hành thí nghiệm nung nóng các vật, thí nghiệm có các vật bắn ra, tia laser.
- Vệ sinh, sắp xếp gọn gàng, các thiết bị và dụng cụ TN, bỏ chất thải TN vào đúng nơi quy định sau khi tiến hành TN
4. Một số kí hiệu ghi trên các thiết bị thí nghiệm và trong phòng thực hành


BÀI 3. ĐƠN VỊ VÀ SAI SỐ TRONG VẬT LÍ
1. Hệ đơn vị SI, đơn vị cơ bản và đơn vị dẫn xuất
-  Hệ đơn vị đo lường quốc tế SI (Système International d’unités) được xây dựng trên cơ sở của 7 đơn vị cơ bản.
	Bảng 3.1. Các đơn vị cơ bản trong hệ SI
	
	Bảng 3.2. Tên và kí hiệu tiếp đầu ngữ của bội số, ước số thập phân của đơn vị


	STT
	Đơn vị
	Kí hiệu
	Đại lượng
	
	Kí hiệu
	Tên đọc
	Hệ số
	Kí hiệu
	Tên đọc
	Hệ số

	1
	Mét
	m
	Chiều dài
	
	Y
	yotta
	1024
	y
	yokto
	10-24

	2
	Kilôgam
	kg
	Khối lượng
	
	Z
	zetta
	1021
	z
	zepto
	10-21

	3
	Giây
	s
	Thời gian
	
	E
	eta
	1018
	a
	atto
	10-18

	4
	Kelvin
	K
	Nhiệt độ
	
	P
	peta
	1015
	f
	femto
	10-15

	5
	Ampe
	A
	Cường độ dòng điện
	
	T
	tera
	1012
	p
	pico
	10-12

	6
	Mol
	mol
	Lượng chất
	
	G
	giga
	109
	n
	nano
	10-9

	7
	Candela
	cd
	Cường độ ánh sáng
	
	M
	mega
	106
	
	micro
	10-6

	
	
	
	
	
	k
	kilo
	103
	m
	mili
	10-3

	
	
	
	
	
	h
	hecto
	102
	c
	centi
	10-2

	
	
	
	
	
	da
	deka
	101
	d
	deci
	10-1


 Ngoài 7 đơn vị cơ bản, những đơn vị còn lại được gọi là đơn vị dẫn xuất. Mỗi đơn vị dẫn xuất có thể phân tích thành các đơn vị cơ bản dựa vào mối liên hệ giữa các đại lượng tương ứng.
 Thứ nguyên của một đại lượng là quy luật nêu lên sự phụ thuộc của đơn vị đo đại lượng đó vào các đơn vị cơ bản.
	
	Lưu ý: Trong các biểu thức vật lí:
· Các số hạng trong phép cộng (hoặc trừ) phải có cùng thứ nguyên.
· Hai vế của một biểu thức vật lí phải có cùng thứ nguyên.


2. Các phép đo trong Vật lí
Phép đo các đại lượng vật lí là phép so sánh chúng với đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.
·  Phép đo trực tiếp: giá trị của đại lượng cần đo được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo (ví dụ như đo khối lượng bằng cân, đo thể tích bằng bình chia độ)
·  Phép đo gián tiếp: giá trị của đại lượng cần đo được xác định thông qua công thức liên hệ các đại lượng được đo trực tiếp.
3. Các loại sai số của phép đo
	
	Sai số hệ thống
	Sai số ngẫu nhiên

	Định nghĩa
	là sai số có tính quy luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo. Sai số hệ thống thường xuất phát từ dụng cụ đo (ví dụ: không hiệu chỉnh dụng cụ về đúng số 0…). 
 Ngoài ra sai số hệ thống còn xuất phát từ độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo (gọi là sai số dụng cụ, thường được xác định bằng một nửa độ chia nhỏ nhất)
	là sai số xuất phát từ sai xót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài. Sai số này thường có nguyên nhân không rõ ràng và dẫn đến sự phân tán của các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình

	Cách hạn chế
	hiệu chỉnh dụng cụ trước khi đo, lựa chọn dụng cụ đo phù hợp, thao tác đo đúng cách.
	thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình để hạn chế sự phân tán của số liệu đo.


4. Cách xác định sai số của phép đo
	B1
	Tính giá trị trung bình của đại lượng cần đo khi tiến hành phép đo nhiều lần:

	
	

	B2
	Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo:

	
	
 Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo được xác định theo công thức

 Sai số tuyệt đối của phép đo: 
Trong đó sai số dụng cụ  thường được xem có giá trị bằng một nữa độ chia nhỏ nhất với những dụng cụ đơn giản như thước kẻ, cân bàn, bình chia độ,…

	B3
	Giá trị A của một đại lượng vật lí thường được ghi dưới dạng

	
	

	B4
	Sai số tương đối (tỉ đối) được xác định bằng tỉ số giữa hai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng cần đo theo công thức

	
	
Sai số tương đối (tỉ đối) cho biết mức độ chính xác của phép đo


5. Nguyên tắc xác định sai số trong phép đo gián tiếp
	 Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu bằng tổng sai số tuyệt đối của các số hạng:
	Nếu 
thì 

	 Sai số tương đối của một tích hoặc thương bằng tổng sai số tuyệt đối của các thừa số:
	Nếu 
thì 



· Lưu ý:
 Quy ước viết giá trị: Sai số tuyệt đối A thường được viết đến một hoặc hai chữ số có nghĩa. Còn giá trị trung bình  được viết đến bậc thập phân tương ứng.
Ví dụ: s = 1,52723 m; s = 0,002 m thì: s = (1,527  0,002) m.
 Khi thực hiện các phép tính, phải đảm bảo rằng kết quả cuối cùng có cùng số chữ số có nghĩa với số có ít chữ số có nghĩa nhất được sử dụng trong phép tính.
Ví dụ: Tích của các độ dài 12,5m; 16m và 15,88m phải được viết là 3,2.103 m3 vì số chữ số có nghĩa của 16 là 2 chữ số có nghĩa.
Nguyên tắc đếm số chữ số có nghĩa:
	Nguyên tắc 1
	Tất cả các số khác 0 là chữ số có nghĩa.

	
	Ví dụ: 1,13 có 3 chữ số có nghĩa; 
	 299792458 có 9 chữ số có nghĩa.

	Nguyên tắc 2
	Các số 0 ở giữa các số khác 0 là các số có nghĩa.

	
	Ví dụ: 1001 có 4 chữ số có nghĩa; 
	 1,03 có 3 chữ số có nghĩa.

	Nguyên tắc 3
	Các số 0 ở cuối của số thập phân là các số có nghĩa.

	
	Ví dụ: 1,30 có 3 chữ số có nghĩa; 
	 12,400 có 5 chữ số có nghĩa.

	Nguyên tắc 4
	Các số 0 ở đầu là các số không có nghĩa.

	
	Ví dụ: 001 có 1 chữ số có nghĩa;
	 0,13 có 2 chữ số có nghĩa;
	 0,00005 có 1 chữ số có nghĩa.


CHƯƠNG II. ĐỘNG HỌC
[image: n29 zalo Nguyen Thanh Dan]BÀI 4. ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC
1. Vị trí của vật tại các thời điểm
- Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật so với vật được chọn làm mốc theo thời gian.
- Để xác định vị trí của vật người ta dùng hệ tọa độ. Trong đó, gốc tọa độ trùng với vị trí vật mốc.
- Để xác định thời điểm, người ta phải chọn một mốc thời gian, dùng đồng hồ đo khoảng thời gian từ thời điểm gốc đến thời điểm cần xác định.
Để xác định vị trí của một vật tại một thời điểm xác định người ta dùng hệ quy chiếu bao gồm:
+ Hệ tọa độ gắn với vật mốc.
+ Gốc thời gian và đồng hồ
2. Độ dịch chuyển
[image: n29 zalo Nguyen Thanh Dan]- Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ, cho biết độ dài và hướng sự thay đổi vị trí của một vật.
- Độ dịch chuyển được biểu diễn bằng một mũi tên nối vị trí đầu và vị trí cuối của chuyển động, có độ lớn chính bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối. Kí hiệu là .
Độ dịch chuyển của vật của vật trên đường thẳng được xác định bằng độ biến thiên tọa độ của vật.
3. Phân biệt độ dịch chuyển và quãng đường đi được
So sánh độ dịch chuyển và quãng đường trong chuyển động thẳng.
	Độ dịch chuyển (d)
	Quãng đường (s)

	- Là một đại lượng vectơ. 
- Cho biết độ dài và hướng sự thay đổi vị trí của một vật.
- Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau (d = s).
- Có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng 0.
	- Là đại lượng vô hướng.
- Cho biết độ dài mà vật đi được trong suốt quá trình chuyển động.
- Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì quãng đường đi được và độ dịch chuyển có độ lớn không bằng nhau (d ≠ s).
- Là một đại lượng không âm.


 4. Tổng hợp độ dịch chuyển 
Tổng hợp độ dịch chuyển bằng cách tổng hợp vectơ.


· Nếu các độ dịch chuyển  và   cùng hướng nhau () thì: 
Độ dịch chuyển tổng hợp  sẽ cùng hướng với  và  .
· Nếu các độ dịch chuyển  và   ngược hướng nhau () thì:
 . Độ dịch chuyển tổng hợp  sẽ cùng hướng với độ dịch chuyển nào đó có độ lớn, lớn hơn ( sẽ cùng hướng với nếu  >  và ngược lại).
· Nếu các độ dịch chuyển  và   vuông góc nhau () thì:
. Độ dịch chuyển tổng hợp   sẽ được xác định bằng quy tắc hình bình hành.
· Nếu các độ dịch chuyển  và   hợp nhau một góc  ()= thì:
. Độ dịch chuyển tổng hợp   sẽ được xác định bằng quy tắc hình bình hành.
BÀI 5. TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC
1. Tốc độ
Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh, chậm của chuyển động.
a. Tốc độ trung bình
	Người ta thường so sánh quãng đường đi được trong cùng một đơn vị thời gian để xác định độ nhanh hay chậm của một chuyển động. Đại lượng này được gọi là tốc độ trung bình của chuyển động.
vtb = 
Trong đó: 
+ s: quãng đường đi được (km, m, cm, …)
+t: thời gian đi hết quãng đường s (giờ, phút, s...)
+ vtb: tốc độ trung bình trên quãng đường s (km/h, m/s,…)
* CHÚ Ý
Trong hệ SI: Đơn vị của tốc độ là m/s
+ 
+ 
b. Tốc độ tức thời
Tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm xác định (hay tốc độ trung bình tính trong khoảng thời gian rất nhỏ).
Tốc độ là đại lượng vô hướng và không âm.
Trên xe ô tô, xe máy có bộ phận hiển thị tốc độ gọi là tốc kế. Giá trị hiển thị trên tốc kế là giá trị tốc độ tức thời tại thời điểm ấy.
Khi xe chuyển động với tốc độ tức thời không đổi, ta nói chuyển động của xe là chuyển động đều.
2. Vận tốc
Vận tốc (  là đại lượng vectơ, cho biết hướng và độ lớn
Trong khi đó tốc độ là đại lượng vô hướng, chỉ cho biết độ lớn.
a. Vận tốc trung bình
Vận tốc trung bình là đại lượng vectơ được xác định bằng thương số giữa độ dịch chuyển của vật và thời gian để thực hiện độ dịch chuyển đó.

Vectơ vận tốc  có:
+ Gốc đặt tại vật chuyển động.
+ Hướng là hướng của độ dịch chuyển.
+ Độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc.
* CHÚ Ý: Nếu vật chuyển động trên quỹ đạo thẳng và không đổi chiều thì độ lớn của vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.
b. Vận tốc tức thời
Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm xác định (hay vận tốc trung bình tính trong khoảng thời gian rất nhỏ).
Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời.
c. Cách xác định vận tốc từ đồ thị:
[image: A computer screen shot of a computer screen
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- Vận tốc tức thời của vật tại một thời điểm được xác định bởi độ dốc của tiếp tuyến với đồ thị (d – t) tại thời điểm đang xét.
- Tốc độ tức thời tại một thời điểm chính là độ lớn của độ dốc tiếp tuyến của đồ thị (d-t) tại điểm đó.
3. Tổng hợp vận tốc
a. Tính tương đối của chuyển động
+ Một vật có thể xem như đứng yên trong hệ quy chiếu này nhưng lại chuyển động trong hệ quy chiếu khác → chuyển động có tính tương đối.
	+ Hệ quy chiếu đứng yên: là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc được quy ước là đứng yên.
	+ Hệ quy chiếu chuyển động: là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên.
+ Vận tốc tuyệt đối là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên.
+ Vận tốc tương đối là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động.
+ Vận tốc kéo theo là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên.
b. Tổng hợp vận tốc
Vận tốc tuyệt đối (vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên) bẳng tổng vận tốc tương đối (vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động) và vận tốc kéo theo ( vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên)
     Gọi 12 là vận tốc của vật 1 so với vật 2
              23 là vận tốc của vật 2 so với vật 3
              13 là vận tốc của vật 1 so với vật 3
             Ta có:     13 =  12  +  23
- Nếu  cùng hướng với thì:  
- Nếu  ngược hướng với thì: 
- Nếu  vuông góc với thì: 
- Nếu  hợp với  một góc thì: 

BÀI 6. THỰC HÀNH ĐO TỐC ĐỘC CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG
1. Mục đích
Đo được tốc độ tức thời và tốc độ trung bình của vật chuyển động.
2. Cách đo tốc độ trong phòng thí nghiệm
Ta cần đo thời gian và quãng đường chuyển động của vật đó

BÀI 7. ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN THỜI GIAN
1. Đồ thị độ dịch chuyển- thời gian trong chuyển động thẳng

a. Độ dịch chuyển: 
- Biểu thức vectơ 
- Biểu thức đại số 
b. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động cho phép:
- Mô tả được chuyển động của vật: 
+ khi nào vật chuyển động.
+ khi nào đứng yên.
+ vật chuyển động nhanh hay chậm theo chiều dương hay âm.
+ khi nào vật đổi chiều chuyển động.
+ Độ dốc của đồ thị cho biết chuyển động nhanh hay chậm.
* Lưu ý:
- Với một chuyển động thì có thể sử dụng đồ thị độ dịch chuyển – thời gian với t = 0 thì d0 =0

- Với hai chuyển động trở lên thì nên sử dụng đồ thị toạ độ - thời gian để mô tả và 
[image: n29 zalo Nguyen Thanh Dan]Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng đều.

Từ biểu thức  (với v là hằng số)
* Đặc điểm: 
- Là hàm bậc nhất của thời gian. 
- là một đoạn thẳng có hệ số góc là v (độ dốc)
Vận tốc có giá trị bằng hệ số góc (độ dốc) của đường biểu diễn trong đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng
	
Thời điểm xuất phát 

	
Chuyển động xuất phát từ gốc tọa độ 

	
	Chuyển động theo chiều dương
[image: A graph of a line
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	Chuyển động theo chiều âm
[image: A graph of a line
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Chuyển động tại thời điểm  vật dịch chuyển một đoạn d0 

	
	Chuyển động theo chiều dương
[image: A graph of a line
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	Chuyển động theo chiều âm
[image: A diagram of a line
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Thời điểm xuất phát 

	
Chuyển động xuất phát từ gốc tọa độ 

	
	Chuyển động theo chiều dương
[image: A graph of a line
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	Chuyển động theo chiều âm
[image: A diagram of a graph
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Chuyển động tại thời điểm  vật dịch chuyển một đoạn d0 

	
	Chuyển động theo chiều dương
[image: A diagram of a graph
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	Chuyển động theo chiều âm
[image: A diagram of a line
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2. Cách xác định vận tốc từ đồ thị
[image: A screenshot of a computer
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- Vận tốc tức thời của vật tại một thời điểm được xác định bởi độ dốc của tiếp tuyến với đồ thị (d – t) tại thời điểm đang xét.

- Tốc độ tức thời tại một thời điểm chính là độ lớn của độ dốc tiếp tuyến của đồ thị (d - t) tại điểm đó.
	Lưu ý đồ thị trong chuyển động thẳng đều: Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian là một đường thẳng. Đồ thị vận tốc theo thời gian là một được thẳng song song với trục thời gian.
	[image: A picture containing line, plot, diagram
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Hình 1. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian      
	[image: HÃ¬nh áº£nh cÃ³ liÃªn quan]
Hình 2. Đồ thị vận tốc – thời gian




BÀI 8. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI. GIA TỐC
1. Chuyển động biến đổi
a. Chuyển động biến đổi: là chuyển động có vận tốc thay đổi.
b. Chuyển động thẳng biến đổi đều: là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.
	Chuyển động thẳng nhanh dần đều: là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.
	Chuyển động thẳng chậm dần đều: là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian.

	
	


2. Gia tốc của chuyển động biến đổi
Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian (cho biết mức độ nhanh chậm của sự thay đổi vận tốc).

	+ Gia tốc là đại lượng vectơ, có đơn vị .
	



+ Bất kì vật nào có vận tốc thay đổi (thay đổi độ lớn hoặc hướng chuyển động) đều có gia tốc.
	Trong chuyển động thẳng, không đổi chiều:
	



	+ Chuyển động thẳng biến đổi đều được chia làm 2 loại:
	Chuyển động thẳng nhanh dần đều
	- Vận tốc tăng đều theo thời gian



-  và  cùng chiều, 

	Chuyển động thẳng chậm dần đều
	- Vận tốc giảm đều theo thời gian



-  và  ngược chiều, 


Chú ý:
- Trong chuyển động thẳng đều: a = 0
- Trong chuyển động thẳng biến đổi đều: a ≠ 0 và bằng hằng số.
BÀI 9. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
1. Công thức tính vận tốc
	Gọi v0 là vận tốc ở thời điểm ban đầu t0, v là vận tốc tại thời điểm t.
	

	Nếu ở thời điểm ban đầu t0 = 0



	
	Nếu ở thời điểm ban đầu t0 = 0 vật mới bắt đầu chuyển động


 và 


+ Gia tốc tức thời tại một thời điểm có giá trị bằng độ dốc của tiếp tuyến của đồ thị vận tốc – thời gian.
[image: n29 zalo Nguyen Thanh Dan]+ Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều có đường biểu diễn là 1 đường thẳng xiên góc, cắt trục tung tại điểm v = v0.
Lưu ý:
+ Đồ thị hướng lên: a > 0 ;
+ Đồ thị hướng xuống: a < 0 ;
+ Đồ thị nằm ngang: a = 0 ;
+ Hai đồ thị song song: Hai chuyển động có cùng gia tốc ;
+ Hai đồ thị cắt nhau: tại thời điểm đó hai vật chuyển động có cùng vận tốc (có thể cùng chiều hay khác chiều chuyển động)
2. Công thức tính độ dịch chuyển
	Độ dịch chuyển = vận tốc trung bình x thời gian
	
 



	Trong chuyển động thẳng, không đổi chiều 
	
 



	Nếu tại thời điểm ban đầu t0, vật có vị trí x0 so với gốc tọa độ thì ta có: 
	



(*) gọi là phương trình tọa độ hay phương trình chuyển động của vật chuyển động thẳng biến đổi đều.
[image: A picture containing text, screenshot, line, plot

Description automatically generated]+ Độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 được xác định bằng phần diện tích giới hạn bởi các đường v(t), v = 0, t = t1 , t = t2 trong đồ thị (v - t)
	
3. Công thức độc lập với thời gian
	




Nếu vật chuyển động thẳng không đổi chiều: 
Lưu ý:	+ a.v > 0: chuyển động nhanh dần đều ( cùng chiều)
+ a.v < 0: chuyển động chậm dần đều ( ngược chiều)
4. Tính quãng đường vật đi được tron n giây và giây thứ n
Khi chuyển động thẳng không đổi chiều s = d
	* Quãng đường vật đi trong giây thứ n.
	* Quãng đường vật đi trong n giây cuối.

	−  Tính quãng đường vật đi trong n giây: 

−  Tính quãng đường vật đi trong (n – 1) giây: 

−  Vậy quãng đường vật đi trong giây thứ n:

	−  Tính quãng đường vật đi trong t giây:

−  Tính quãng đường vật đi trong (t – n) giây: 

−  Vậy quãng đường vật đi trong n giây cuối:




BÀI 10. SỰ RƠI TỰ DO
1. Sự rơi trong không khí
- Sự rơi của các vật trong không khí là chuyển động thường gặp. VD: quả táo rơi từ trên cây xuống; chiếc lá rơi;...
- Sự rơi của các vật khác nhau thì chuyển động khác nhau trong không khí
- Nguyên nhân: do lực cản của không khí. Lực cản càng nhỏ so với trọng lực tác dụng lên vật thì vật sẽ rơi càng nhanh và ngược lại.
2. Sự rơi tự dorơi tro
- Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực
- Nếu vật rơi trong không khí mà độ lớn của lực cản không khí không đáng kể so với trọng lượng của vật thì cũng coi là rơi tự do.
 Đặc điểm của chuyển động rơi tự do
+ Phương và chiều của chuyển động rơi tự do: Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
+ Tính chất của chuyển động rơi tự do: là chuyển động thẳng nhanh dần đều
+ Gia tốc rơi tự do
·  Ở cùng một nơi trên Trái Đất, mọi vật rơi tự do với cùng một gia tốc.
·  g phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ cao
·  Ở gần bề mặt Trái Đất, g = 9,8 m/s2
 Công thức rơi tự do
- Rơi tự do có các công thức của chuyển động nhanh dần đều không vận tốc ban đầu: v0 = 0
Chọn thời điểm ban đầu t0 = 0.
 Độ dịch chuyển, quãng đường đi được tại thời điểm t: 
- Vận tốc tức thời tại thời điểm t: vt = g.t
- Mối liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được: v2 = 2.g.s
BÀI 11. THỰC HÀNH: ĐO GIA TỐC RƠI TỰ DO
1. Mục đích: Đo được gia tốc rơi tự do.
2. Cách đo gia tốc rơi tự do trong phòng thực hành               
Ta cần đo thời gian và quãng đường chuyển động của vật đó
BÀI 12. CHUYỂN ĐỘNG NÉM
1. Chuyển động ném ngang
- Khái niệm: Chuyển động ném ngang là chuyển động có vận tốc ban đầu theo phương nằm ngang và chuyển động dưới tác dụng của trọng lực.
[image: Diagram

Description automatically generated]- Chọn hệ trục tọa độ Oxy: 
  + Gốc O là vị trí ném vật;
  + Trục 0x theo hướng vận tốc đầu;
  + Trục 0y thẳng đứng hướng xuống.
  + Gốc thời gian lúc ném.
	- Theo phương Ox: Mx chuyển động thẳng đều với vận tốc v0:
ax = 0; vx = v0; dx = v0t
	- Theo phương Oy: My chuyển động rơi tự do:
ay = g; vy = gt; 


- Phương trình quỹ đạo của vật:    Quỹ đạo là một nhánh parabol
	- Thời gian vật chuyển động:
	- Tầm bay xa:
	- Vận tốc ở thời điểm t:

	
	
	

	· Thời gian vật chuyển động ném ngang bằng thời gian vật rơi tự do.
· Thời gian rơi của vật bị ném ngang chỉ phụ thuộc độ cao h của vật khi bị ném, không phụ thuộc vận tốc ném.
· Nếu từ cùng một độ cao, đồng thời ném ngang các vật khác nhau với các vận tốc khác nhau thì chúng đều rơi xuống đất cùng một lúc.
	· Tầm xa của vật bị ném ngang phụ thuộc vào độ cao h và vận tốc ném. 
· Nếu từ cùng một độ cao đồng thời ném các vật khác nhau với vận tốc khác nhau thì vật nào có vận tốc ném lớn hơn sẽ có tầm xa lớn hơn.
· Nếu các độ cao khác nhau ném ngang các vật với cùng vận tốc thì vật nào được ném ở độ cao lớn hơn sẽ có tầm xa lớn hơn
	· Khi chạm đất:

 hợp với phương ngang 1 góc α.




2. Chuyển động ném xiên



[image: Các dạng bài tập chuyển động Ném ngang, Ném xiên từ độ cao h có lời giải -  Vật lý 10 bài 15]Bài Toán: Khảo sát chuyển động của vật bị ném xiên từ độ cao  với vận tốc  xiên một góc  so với phương ngang.
- Chọn hệ trục tọa độ Oxy: 
+ Gốc O là vị trí ném vật;
  + Trục 0x theo hướng vận tốc đầu;
  + Trục 0y thẳng đứng hướng xuống.
  + Gốc thời gian lúc ném.

Để khảo sát, ta phân tích chuyên động ném xiên thành hai chuyển động thành phần: chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng Oy và chuyển động thành phần theo phương nằm ngang Ox:
	- Theo phương Ox: Mx chuyển động thẳng đều với vận tốc vx:
ax = 0; vx = v0cosα;
dx = (v0cosα)t    (1)
	- Theo phương Oy: My chuyển động thẳng biến đổi đều:
ay = -g; vy = v0 sinα – gt;  
dy =  (v0sinα)t (2)



- Phương trình quỹ đạo của vật: 

 Quỹ đạo chuyển động của vật ném xiên là một parabol


- Xác định tầm bay cao của vật :  


Chú ý: nếu thì  
- Xác định tầm bay xa của vật:        

- Xác định vận tốc ở một vị trí  

- Xác định độ dịch chuyển của vật so với vị trí ban gốc tọa độ 


CHƯƠNG III. ĐỘNG LỰC HỌC
BÀI 13. TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. CÂN BẰNG LỰC
I. Tổng hợp lực

Tổng hợp lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực, các lực được thay thế được gọi là lực thành phần.
O


	

	

Về mặt toán học ta có thể tìm hợp lực bằng phương pháp cộng vectơ:
1. Tổng hợp hai lực cùng phương
a) Hai lực cùng phương, cùng chiều
[image: n274 zalo Cuong Bui]- Hai lực cùng phương, cùng chiều thì làm tăng tác dụng lên vật đó.

- Hợp lực của hai lực cùng phương, cùng chiều là lực cùng phương cùng chiều với hai lực thành phần, có độ lớn 
b) Hai lực cùng phương, ngược chiều
[image: n274 zalo Cuong Bui]- Hai lực cùng phương, ngược chiều làm hạn chế hoặc triệt tiêu tác dụng của nhau lên vật.
- Hợp lực của hai lực cùng phương, cùng chiều là lực cùng phương và cùng chiều với lực thành phần có độ lớn lớn hơn lực thành phần còn lại, có độ lớn


2. Tổng hợp lực hai lực đồng quy – Quy tắc hình bình hành




Xét hai lực ,  đồng quy và hợp thành góc α. Biểu diễn vectơ lực tổng hợp  bằng quy tắc hình bình hành 
- Tổng hợp hai lực đồng quy tuân theo quy tắc hình bình hành sau đây:


+ Bước 1: Vẽ hai vectơ  và  đồng quy tại O.


+ Bước 2: Vẽ một hình bình hành có hai cạnh liền kề trùng với hai vectơ  và .

+ Bước 3: Vẽ đường chéo hình bình hành có cùng gốc O. Vectơ hợp lực  trùng với đường chéo này.


[image: n274 zalo Cuong Bui]- Độ lớn lực : 

- Hướng của hợp lực so với lực 


II. Phân tích lực
Định nghĩa:
Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.
Các lực thay thế gọi là các lực thành phần.
Chú ý: Khi các lực tác dụng lên vật thường ta đi phân tích các lực theo 2 phương Ox và Oy.
[image: n274 zalo Cuong Bui]      [image: n274 zalo Cuong Bui]
III. Cân bằng lực
Điều kiện cân bằng của chất điểm
2

Điều kiện để một chất điểm nằm cân bằng là hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng 0.



[image: ]BÀI 14. ĐỊNH LUẬT 1 NEWTON
1. Khái niệm lực
- Lực là sự kéo hoặc đầy.
- Lực có các tác dụng: Làm biến dạng vật hoặc làm thay đổi vận tốc của vật.
- Lực luôn do một vật tạo ra và tác dụng lên vật khác. 
- Có hai loại lực: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
2. Định luật 1 Newton
- Định luật I Newton: Một vật nếu không chịu tác dụng của lực nào (vật tự do) hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
- Ý nghĩa của định luật I Newton:
  + Lực không phải là nguyên nhân gây ra chuyển động, mà là nguyên nhân làm thay đổi chuyển động của vật
  + Vật luôn có xu hướng bảo toàn vận tốc chuyển động của mình. Tính chất này gọi là quán tính
 Do có quán tính mà mọi vật có xu hướng bảo toán vận tốc cả về hướng và độ lớn.
 Định luật 1 Newton được gọi là định luật quán tính.
   Ứng dụng của quán tính trong đời sống: Giải thích một số hiện tượng trong đời sống

BÀI 15. ĐỊNH LUẬT 2 NEWTON
1. Định luật 2 Newton: Gia tốc của vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

 Về mặt Toán học, định luật 2 Newton có thể viết là:   1N = 1kg.1m/s2.
 Trong trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng thì  là hợp lực của các lực đó:
2. Phương pháp
B1: Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.
B2: Áp dụng công thức định luật II Newton
B3: Chiếu lên chiều dương
B4: Sử dụng các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
· Công thức vận tốc: v = v0 + at
· Quãng đường  
· Công thức độc lập thời gian: v2 – v02 = 2.a.S
Trong đó: 	a > 0 nếu chuyển động nhanh dần đều 
                  	a < 0 nếu chuyển động chậm dần đều
BÀI 16. ĐỊNH LUẬT 3 NEWTON
1. Tương tác giữa các vật
Khi vật A tác dụng lên vật B thì vật B cũng tác dụng lại vật A
[image: n274 zalo Cuong Bui]2. Định luật 3 Newton
Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng trở lại lên vật A một lực. Hai lực này có điểm đặt lên hai vật khác nhau, cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều. 
	





 Cặp lực  và  còn được gọi là hai lực trực đối
3. Lực và phản lực
	Lực và phản lực luôn xuất hiện thành từng cặp (xuất hiện hoặt mất đi đồng thời).
	Lực và phản lực cùng tác dụng theo một đường thẳng, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều ( hai lực như vậy là hai lực trực đối)
	Lực và phản lực không cân bằng nhau (vì chúng đặt vào hai vật khác nhau)
	Cặp lực và phản lực là hai lực cùng loại.


BÀI 17. TRỌNG LỰC VÀ LỰC CĂNG
1. Trọng lực
Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái đất tác dụng lên vật gây ra cho vật gia tốc rơi tự do

- Kí hiệu trọng lực là 



- Ở gần Trái đất; trọng lực của vật có 
+ Điểm đặt: trọng tâm vật
[image: n274 zalo Cuong Bui]+ Phương: thẳng đứng
+ Chiều: từ trên xuống

- Công thức 
2. Trọng lượng
Trọng lượng của 1 vật là độ lớn trọng lực tác dụng lên vật

- Công thức 
- Cách đo trọng lượng : lực kế hoặc cân lò xo
3. Phân biệt trọng lượng và khối lượng
- Trọng lượng của vật thay đổi khi đem vật từ nơi này đến nơi khác có gia tốc rơi tự do thay đổi.
[image: n274 zalo Cuong Bui]- Khối lượng là số đo lượng chất của vật; khối lượng không thay đổi khi đem vật từ nơi này đến nơi khác.
4. Lực căng
Lực căng do sợi dây tác dụng vào vật. 
+ Kí hiệu lực căng là 
+ Phương: trùng phương của sợi dây
+ Chiều: ngược chiều với chiều của lực do vật kéo dãn dây


BÀI 18. LỰC MA SÁT

1. Lực ma sát nghỉ[image: n274 zalo Cuong Bui]
Lực ma sát nghỉ là lực ma sát tác dụng lên mặt tiếp xúc của vật, khi vật có xu hướng chuyển động nhưng chưa chuyển động:  
Đặc điểm của lực ma sát nghỉ:
· Điểm đặt: trên vật, tại vị trí tiếp xúc của hai bề mặt.
· Phương tiếp tuyến và ngược chiều với xu hướng chuyển động tương đối của hai bề mặt tiếp xúc.
· Độ lớn: bằng độ lớn của lực tác dụng gây ra xu hướng chuyển động.
Lực ma sát nghỉ có giá trị cực đại . Khi lực đẩy (hay kéo) vật  thì vật bắt đầu trượt.
[image: n274 zalo Cuong Bui]2. Lực ma sát trượt
Lực ma sát trượt là lực tác dụng lên mặt tiếp xúc của vật khi vật trượt trên bề mặt của một vật khác.
Đặc điểm của lực ma sát trượt:
· Điểm đặt: trên vật, tại vị trí tiếp xúc của hai bề mặt.
· Phương tiếp tuyến và ngược chiều với chuyển động của vật.
· Độ lớn của lực ma sát trượt: tỉ lệ với độ lớn của áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc.

 là hệ số ma sát trượt, phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai bề mặt tiếp xúc. Đây là đại lượng không có đơn vị.
[image: n274 zalo Cuong Bui]3. Lực ma sát lăn
Lực ma sát lăn là lực tác dụng lên mặt tiếp xúc của vật khi vật lăn trên bề mặt của một vật khác.

BÀI 19. LỰC CẢN VÀ LỰC NÂNG
1. Lực cản của chất lưu
- Chất lưu được dùng để chỉ chất lỏng và chất khí
- Mọi vật chuyển động trong chất lưu luôn chịu tác dụng bởi lực cản của chất lưu. Lực này ngược hướng chuyển động và cản trở chuyển động của vật.
- Lực cản của chất lưu được biểu diễn bởi một lực đặt tại trọng tâm vật, cùng phương và ngược chiều với chiều chuyển động của vật trong chất lưu.
- Lực cản của chất lưu phụ thuộc vào hình dạng và tốc độ của vật.
Chú ý: Khi vật rơi trong chất lưu dưới tác dụng của trọng lực và lực cản của chất lưu thì đến một lúc nào đó vật sẽ đạt tới vận tốc giới hạn và sẽ chuyển động đều với vận tốc này.
2. Lực nâng của chất lưu
- Một số tác dụng của lực nâng trong tình huống thực tế:
+ Máy bay có thể di chuyển trong không khí
+ Tàu thuyền có thể nổi và di chuyển được trên mặt nước
+ Khinh khí cầu lơ lửng trên không trung
+ Nhiều sinh vật bay lượn dễ dàng trong không khí
3. Lực đẩy Archimedes
[bookmark: _Hlk168646578]Lực đẩy Archimedes là trường hợp riêng của lực nâng vật đứng yên trong chất lưu.
Lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật có:
	+ Điểm đặt: tại vị trí trùng với trọng tâm của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
+ Phương: thẳng đứng
+ Chiều: từ dưới lên
+ Độ lớn: bằng trọng lượng phần chất lỏng bị chiếm chỗ: 
FA = ρ.g.V
Trong đó:	+ FA: lực đẩy Archimedes (N)
+ ρ: khối lượng riêng của chất lỏng (kg/m3)
+ V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)
	




Vật lí ảnh hưởng mạnh mẽ và có tác động làm thay đổi mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Dựa trên nển tảng vật lí, các công nghệ mới được sáng tạo với tốc độ vũ bão


Thông tin liên lạc


Y tế


Công nghiệp


Nông nghiệp


Nghiên cứu khoa học



Lịch sử loài người đã trải qua 4 cuộc cách mạng công nghiệp dựa trên những kết quả nghiên cứu của Vật lí:


1. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (thế kỉ XVIII): thay thế sức lực cơ bắp bằng sức lực máy móc.


2. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai (thế kỉ XIX): là sự xuất hiện các thiết bị dùng điện trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống con người.


3. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba (những năm 70 của thế kỉ XX): là tự động hóa các quá trình sản xuất


4. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (đầu thế kỉ XXI): là sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot, internet toàn cầu, công nghệ vật liệu siêu nhỏ (nano); là sự xuất hiện các thiết bị thông minh.
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